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1 27213143811  Trần Đặng Hoàn  Đan 17/07/2003
Thừa Thiên

Huế
31CBN3

2 28207100186  Phan Vũ Đình  Đình 20/02/2004 Quảng Nam 31CBN3

3 28207104334  Lê Thị Hồng  Hà 29/07/2004 Phú Yên 31CBN3

4 28217102239  Đinh Thị Ngọc  Hè 24/11/2004 Gia Lai 31CBN3

5 27213142717  Dương Trí  Hoàng 05/06/2003 Bình Phước 31CBN3

6 28212700452  Trần Khắc  Kế 07/12/2004 Bình Định 31CBN3

7 28207146176  Nguyễn Nhật Thanh  Lam 08/08/2004 Kon Tum 31CBN3

8 28204600802  Đinh Nguyên Kim  Ngân 18/05/2004 Quảng Nam 31CBN3

9 28204954297  Trần Nguyễn Như  Quỳnh 15/01/2004 Quảng Nam 31CBN3

10 28215203662  Phan Huy  Thân 05/03/2004 Đắk Lắk 31CBN3

11 27203130031  Lê Bạch Quỳnh  Trâm 18/12/2003 Quảng Ngãi 31CBN3

12 27211343064  Trần Tuấn  Anh 06/02/2003 Quảng Bình 30CSC5 Học ghép

13 27203850089  Phan Thị Thúy  Triều 27/07/2003 Hà Tĩnh 30CYC6 Học ghép

14 28204401950  Võ Thị Như  Ý 21/07/2004 Quảng Ngãi 30TBN13 Lần 1

15 27202138179  Trần Phạm Huệ  Trân 26/09/2003 Quảng Ngãi 30TBN16 Thi ghép

16 28206201805
 Nguyễn Lê Thị
Thảo

 Nguyên 27/10/2004 Đà Nẵng 30TBN8 Lần 1

17 25216209773  Đoàn Đình  Khôi 26/02/2001 Quảng Ngãi 30THT15 Thi ghép

18 27212240668  Đinh Huỳnh Hoài  Tuyến 27/01/2003 Quảng Nam 30TYC12 Thi ghép

19 27211243990  Phan Song Nhật  Phương 08/04/2003 Huế 30TYC9 Thi ghép
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1 28207105011  Bùi Thị Ngọc  Trâm 30/04/2004 Phú Yên 31CBN3

2 28207141186  Hoàng Đỗ Thùy  Trang 24/06/2004 Kon Tum 31CBN3

3 27211502597  Lê Văn  Hậu 25/09/2003 Đà Nẵng 31SHT3

4 28217330865  Phạm Thu  Hà 14/03/2004 Gia Lai 31THT6

5 27215350267  Hoàng Đức  Anh 02/12/2003 Thanh Hóa 31THT7

6 28215100230  Nguyễn Quang  Anh 27/09/2004 Quảng Trị 31THT7

7 28215206914  Nguyễn Quang  Duy 18/07/2004 Đắk Lắk 31THT7

8 28205100236  Nguyễn Thị Ngọc  Duyên 30/01/2004 Gia Lai 31THT7

9 26215327066  Lê Đức Hà  Giang 15/03/2002 Đà Nẵng 31THT7

10 28214802056  Dương Văn  Tài 22/10/2004 Đà Nẵng 31CYC2 Thi ghép

11 28214304041  Lê Văn  Thắng 24/08/2004 Đắk Nông 31SBN1 Thi ghép

12 27212153208  Mai Lê Thùy  Trang 18/09/2003 Bình Định 31TBN2 Thi ghép

13 28205151766  Phan Kiều  Ly 25/03/2004 Quảng Nam 31TBN4 Lần 1

14 28205140602  Võ Bích  Ngọc 09/11/2004 Kon Tum 31TBN4 Thi ghép

15 28205102103  Nguyễn Minh  Trâm 01/11/2004 Gia Lai 31TBN4 Lần 1

16 28214652661  Trương Công  Phúc 16/02/2004 Đà Nẵng 31THT3 Lần 1

17 28217101592  Phạm Hữu  Tình 16/08/2004 Đắk Lắk 31THT3 Thi ghép
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1 28204905289  Lê Đào Phương  Hậu 24/08/2004 Đà Nẵng 31THT7

2 27205345567  Nguyễn Văn  Hoàng 05/09/2003 Bình Định 31THT7

3 28215137645  Nguyễn Mậu  Huy 05/11/2004 Đà Nẵng 31THT7

4 28205200623  Nguyễn Thị Ngọc  Liên 04/10/2004 Quảng Nam 31THT7

5 27205229857  Huỳnh Thị Mỹ  Linh 16/06/2003 Phú Yên 31THT7

6 27212543710  Võ Hoàng  Linh 02/10/2003 Quảng Bình 31THT7

7 28204552405  Võ Thị Diệu  Linh 15/05/2004 Đắk Lắk 31THT7

8 2121713645  Nguyễn Hoàng Bửu  Long 20/09/1997 Đà Nẵng 31THT7

9 27215239568  Lê Ty  Na 02/11/2003 Quảng Nam 31THT7

10 29204965387  Võ Kim  Ngân 01/08/2005 Đà Nẵng 31THT7

11 28205150091  Trần Huỳnh  Ngọc 10/09/2004 Đắk Lắk 31THT7

12 27203128314  Trần Phương Lan  Nhi 10/02/2003 Đắk Lắk 31THT7

13 29204965703  Châu Thị Yến  Nhi 02/08/2005 Quảng Ngãi 31THT7

14 27205334011  Phạm Thị Điệp  Oanh 29/09/2003 Nam Định 31THT7

15 28204352646  Phan Thị Như  Quỳnh 31/07/2004 Đà Nẵng 31THT7

16 29204965900  Trần Phương  Thảo 26/05/2005 Quảng Bình 31THT7

17 28204904011  Trần Ngọc Kiều  Thu 28/02/2003 Quảng Nam 31THT7

18 28205104312  Lê Phương  Trà 13/08/2004 Đắk Nông 31THT7

19 28205100813  Nguyễn Thị Phương  Trâm 25/05/2004 Gia Lai 31THT7

20 28204605765
 Nguyễn Ngọc
Thanh

 Tú 03/08/2004 Đà Nẵng 31THT7

21 29204937281  Trương Trần Đài  Vĩ 22/04/2005 Đà Nẵng 31THT7

22 29204654391  Võ Thị Như  Ý 28/11/2005 Gia Lai 31THT7

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Lê Quế Châu 3


